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	Số:          /KH-LTT-KT&ĐBCL
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng    năm 2021


KẾ HOẠCH
Biên soạn ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm 
năm học 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-LTT-KTĐBCL ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng về việc ban hành Quy định tổ chức thi đối với các bậc, hệ đào tạo tại trường.
Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban tháng 01/2021 của trường vào ngày 31/12/2020 và trên cơ sở đề nghị của phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch biên soạn ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm trong năm học 2020-2021 như sau:
1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
Xây dựng, biên soạn bộ ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm đối với các môn học tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh nhằm sử dụng trong hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đảm bảo phù hợp với trình độ nhận thức của sinh viên, đảm bảo đánh giá đúng các mức độ đạt được về kiến thức của sinh viên.
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập bằng phương pháp trắc nghiệm theo chương trình đào tạo tín chỉ dựa trên nguyên tắc cơ bản là đảm bảo tính chính xác, khách quan và công bằng. Thông qua kết quả của hoạt động kiểm tra đánh giá bằng phương pháp trắc nghiệm, sinh viên điều chỉnh phương pháp học tập, giảng viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy, các đơn vị quản lý điều chỉnh quá trình hoạt động đào tạo.
 2. NỘI DUNG THỰC HIỆN
Việc xây dựng, biên soạn ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm áp dụng đối với cán bộ, giảng viên của Trường. Các khoa xây dựng kế hoạch và thực hiện biên soạn ngân hàng câu hỏi cho các môn học của bộ môn và khoa quản lý.
Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu trong việc chỉ đạo, phân công, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát giảng viên của khoa và bộ môn thực hiện biên soạn ngân hàng câu hỏi cho các môn học thuộc khoa chủ quản.
Hội đồng Khoa học – Đào tạo cấp Khoa, Trưởng khoa, Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm về chuyên môn khi duyệt ngân hàng câu hỏi cho các môn học của khoa.
Trưởng khoa trực tiếp chỉ đạo giảng viên nhập dữ liệu vào hệ thống phần mềm PMT-EMS, duyệt nội dung và bảo mật ngân hàng câu hỏi trước khi bàn giao cho phòng KT&ĐBCL.
Ngân hàng câu hỏi phải được biên soạn theo hướng phủ kín chương trình môn học với số lượng từ 7 đến 10 câu hỏi/1 tiết học, tức là từ 105 đến 150 câu hỏi/1 tín chỉ. Đảm bảo mức độ trung bình, khó đối với từng bộ ngân hàng câu hỏi theo tỷ lệ 4/1.
Nội dung câu hỏi trong ngân hàng đề thi phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ và có tính cập nhật. Lời văn, câu chữ phải rõ ràng, mạch lạc, đúng văn phong, phải đảm bảo sử dụng dạng câu hỏi có 04 lựa chọn đáp án (chỉ có một đáp án đúng).
Khi ngân hàng câu hỏi có từ 105 đến 150 câu hỏi/1 tín chỉ và đảm bảo yêu cầu. Trưởng khoa có quyền quyết định bảo mật hoặc công khai ngân hàng câu hỏi (có đáp án hoặc không có đáp án) trong đơn vị sau khi được sự cho phép của Ban Giám hiệu. 
Ngân hàng câu hỏi và đáp án của mỗi môn học phải được bàn giao cho phòng KT&ĐBCL ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi môn học đó được tổ chức thi lần đầu tiên. Việc bàn giao ngân hàng câu hỏi và đáp án phải lập biên bản bàn giao có chữ ký của Trưởng phòng KT&ĐBCL và Trưởng khoa.
Trước ngày thi lần một ít nhất một (01) tháng, Trưởng khoa phải gửi yêu cầu về nội dung, mức độ đối với đề thi theo biểu mẫu 06 phụ lục của Kế hoạch này cho phòng KT&ĐBCL. Nếu phòng KT&ĐBCL không nhận được đề nghị ra đề thi lần một của Trưởng khoa thì sẽ không tổ chức thi môn đó. Trưởng khoa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và tổ chức lại kỳ thi của môn thi đó.
Việc ra đề thi sẽ do phòng KT&ĐBCL đảm nhiệm. Đề thi sẽ được lấy từ ngân hàng câu hỏi theo đúng đề nghị ra đề thi của Trưởng khoa.
Mỗi năm học, đơn vị có thể cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi (khi cần thiết), tối đa là 30% số lượng câu hỏi có trong ngân hàng đề thi. Trưởng bộ môn phải thông báo cho Trưởng khoa, phòng KT&ĐBCL về việc chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi ít nhất là 07 ngày trước khi tiến hành việc chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế.
Nhà trường thống nhất việc chi trả cho việc xây dựng ngân hàng câu hỏi là: 5.000 đồng/1 câu đã được duyệt và nghiệm thu.
 3. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
	Thời gian
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị, cá nhân thực hiện
	Ghi chú

	Từ 10/01/2021 đến 29/01/2021
	[bookmark: _GoBack]Khoa xây dựng kế hoạch, phân công thực hiện biên soạn ngân hàng câu hỏi.
	Các khoa
	Các khoa nộp kế hoạch cho Phòng KT&ĐBCL. Phòng KT&ĐBCL tổng hợp và nộp cho Phó Hiệu trưởng phụ trách duyệt.

	Từ 29/01/2021 đến 17/4/2021
	Giảng viên soạn ngân hàng câu hỏi theo kế hoạch và bảng phân công đã được duyệt.
	Giảng viên
	Trưởng khoa và Trưởng môn bộ đôn đốc và giám sát

	Từ 17/4/2021 đến 29/4/2021
	Duyệt ngân hàng câu hỏi lần 1
	Trưởng khoa và Trưởng môn bộ
	Kiểm tra số lượng, nội dung câu hỏi theo đúng quy định

	Từ 02/5/2021 đến 15/5/2021
	GV chỉnh sửa, bổ sung NHCH theo yêu cầu của Trưởng khoa và Trưởng môn bộ
	Giảng viên
	Trưởng khoa và Trưởng môn bộ giám sát và kiểm tra

	Từ 15/5/2021 đến 29/5/2021
	Duyệt ngân hàng câu hỏi lần 2
	Trưởng khoa và Trưởng môn bộ
	Kiểm tra số lượng, nội dung câu hỏi đúng theo quy định

	Từ 29/5/2021 đến 26/6/2021
	Giảng viên nhập ngân hàng câu hỏi vào phần mềm PMT-EMS
	Giảng viên
	Khoa và Phòng KT&ĐBCL hỗ trợ kỹ thuật cho giảng viên

	Từ 26/6/2021 đến 17/7/2021
	Trưởng khoa và Trưởng môn bộ kiểm tra, duyệt NHCH trên phần mềm PMT-EMS
	Trưởng khoa và Trưởng môn bộ
	Phòng KT&ĐBCL hỗ trợ kỹ thuật

	Từ 17/7/2021 đến 31/7/2021
	Khoa chuyên môn tổ chức nghiệm thu bộ ngân hàng câu hỏi
	Hội đồng KHĐT cấp khoa
	

	Từ 31/7/2021 đến 14/8/2021
	Khoa chuyên môn thực hiện bàn giao ngân hàng câu hỏi cho phòng KT&ĐBCL
	Khoa và phòng KT&ĐBCL
	Phòng KT&ĐBCL, Trưởng khoa quản lý và bảo mật NHCH

	Từ 14/8/2021 đến 30/8/2021
	Báo cáo tổng kết việc xây dựng, biên soạn ngân hàng câu hỏi cho Ban giám hiệu
	Phòng KT&ĐBCL
	BGH và các đơn vị có liên quan


4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các Khoa chuyên môn chịu trách nhiệm phổ biến và thực hiện các nội dung Kế hoạch này đến từng cán bộ, giảng viên trong Khoa.
Phòng KT&ĐBCL phối hợp với các đơn vị quản lý và sử dụng bộ ngân hàng câu hỏi trên phần mềm PMT-EMS đúng quy định.
Trong quá trình thực hiện xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi nếu có vướng mắc về mặt kỹ thuật khi cập nhật vào phần mềm PMT-EMS các cá nhân, đơn vị liên hệ phòng KT&ĐBCL (Thầy Lương Minh Dũng) để được hỗ trợ.
Nơi nhận:	KT. HIỆU TRƯỞNG	
- Ban Giám hiệu;	PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Các đơn vị (để thực hiện);
- Lưu VT, KT&ĐBCL.	





		Châu Văn Bảo
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	Số:          /KH-LTT-KT&ĐBCL
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng    năm 2021


QUY TRÌNH
Biên soạn, quản lý ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm
(Kèm theo Kế hoạch Số          /KH-LTT-KT&ĐBCL ngày      tháng    năm 2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Mục đích, yêu cầu
Tạo điều kiện để đơn vị, cá nhân trong trường hiểu và thực hiện đúng quy trình khi tham gia xây dựng, biên soạn, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi.
2. Nội dung thực hiện
	TT
	Nội dung công 
việc thực hiện
	Đơn vị, cá nhân được phân công thực hiện
	Biểu mẫu
	Ghi chú

	1
	1. Xây dựng kế hoạch
2. Bảng phân công
3. Tổng hợp danh mục ngân hàng câu hỏi
	1. Trưởng khoa
2. Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
3. Khoa chuyên môn, phòng KT&ĐBCL
	2. Biểu mẫu 1
3. Biểu mẫu 2a, 2b
	

	2
	1. Biên soạn Bộ ngân hàng câu hỏi
2. Duyệt Bộ câu hỏi lần 1 (phản biện lần 1)
	1. Giảng viên được phân công.
2. Khoa/Tổ bộ môn
	2. Biểu mẫu 3
	

	3
	1. Chỉnh sửa, bổ sung, nhập Bộ câu hỏi vào phần mềm PMT-EMS
2. Duyệt Bộ câu hỏi lần 2 (phản biện lần 2)
	1. Giảng viên được phân công
2. Khoa/Tổ bộ môn
	2. Biểu mẫu 3
	

	4
	1. Tổ chức nghiệm thu
2. Bàn giao Bộ ngân hàng câu hỏi
	1. Hội đồng KHĐT cấp Khoa
2. Khoa chuyên môn và phòng KT&ĐBCL
	1. Biểu mẫu 4
2. Biểu mẫu 5
	

	5
	1. Lưu trữ, quản lý, sử dụng Bộ ngân hàng câu hỏi
	1. Phòng KT&ĐBCL phối hợp Khoa chuyên môn
	1. Biểu mẫu 6
	


3. Biểu mẫu áp dụng
Biểu mẫu 1: Bảng phân công giảng viên xây dựng bộ câu hỏi thi trắc nghiệm. 
Biểu mẫu 2a, 2b: Bảng danh mục môn học biên soạn ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm
Biểu mẫu 3: Biên bản phản biện bộ câu hỏi thi trắc nghiệm và đáp án
Biểu mẫu 4: Biên bản nghiệm thu bộ ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm và đáp án
Biểu mẫu 5: Biên bản bàn giao
Biểu mẫu 6: Đề xuất cấu trúc đề thi trắc nghiệm
* Khoa chuyên môn lưu bản chính tất cả các biểu mẫu 1 đến 6 khi đã thực hiện.
* Phòng KT&ĐBCL lưu bản chính biểu mẫu 2b, 5 và 6, bản sao biểu mẫu 1 đến 4 do khoa chuyên môn cung cấp khi đã thực hiện.
	KT. HIỆU TRƯỞNG
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG	
	





	Châu Văn Bảo






Biểu mẫu 1

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Khoa: ………………………..…………………………...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN
XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM

Môn/Số tín chỉ:…………………………………….
Bậc đào tạo: ………………………………….…….
	TT
	Họ và tên
	Số lượng câu hỏi 
trắc nghiệm
	Ghi chú

	1. 
	
	
	Từ câu số: …………………
đến câu số: …………………

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	



Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm  2021   
	TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN
	(Ký và ghi rõ họ tên)



	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Khoa: ………………………..…………………………...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Biểu mẫu 2a

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm  2021   

BẢNG DANH MỤC MÔN HỌC BIÊN SOẠN
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Năm học 2020-2021

	TT
	BỘ MÔN
	TÊN MÔN HỌC/MÃ MÔN HỌC
	SỐ TÍN CHỈ
	SỐ CÂU BIÊN SOẠN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	BIÊN SOẠN MỚI
	BỔ SUNG
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	



	DUYỆT	TRƯỞNG KHOA
	(Ký và ghi rõ họ tên)


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm  2021   Biểu mẫu 2b



BẢNG DANH MỤC MÔN HỌC BIÊN SOẠN
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Năm học 2020-2021

	TT
	ĐƠNVỊ
	BỘ MÔN
	TÊN MÔN HỌC/MÃ MÔN HỌC
	SỐ TÍN CHỈ
	SỐ CÂU BIÊN SOẠN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	BIÊN SOẠN MỚI
	BỔ SUNG
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	



	DUYỆT	TRƯỞNG PHÒNG
	(Ký và ghi rõ họ tên)





	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Khoa:……………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm  2021    


Biểu mẫu 3

BIÊN BẢN
PHẢN BIỆN BỘ CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN

Môn/Số tín chỉ: ……………………………….……….
Bậc đào tạo: ……………………………….………….
Số lượng câu: ………………………………………….
Giảng viên soạn đề và làm đáp án:…………………
Hội đồng Khoa học và Đào tạo/Tổ chuyên môn Khoa:……………………………….... gồm các thành viên:
1. Ông/Bà: …………………………………………………., chức vụ: ……………………..
2. Ông/Bà: …………………………………………………., chức vụ: ……………………..
3. Ông/Bà: …………………………………………………., chức vụ: ……………………..
4. Ông/Bà: …………………………………………………., chức vụ: ……………………..
……….
NỘI DUNG PHẢN BIỆN
(Một số nội dung phản biện được gợi ý dưới đây có tính chất tham khảo, các đơn vị có thể thay đổi nội dung phản biện cho phù hợp với đặc thù và mục tiêu đào tạo của môn học).
1. Hình thức trình bày:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Yêu cầu về chuyên môn đối với việc biên soạn bộ ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm: 
· Nội dung câu hỏi thi trắc nghiệm đã bám sát đề cương chi tiết?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung câu hỏi thi trắc nghiệm có tính hệ thống và rải đều chương trình môn học?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Câu hỏi thi trắc nghiệm chính xác, chặt chẽ và đảm bảo tính khoa học? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Câu hỏi thi trắc nghiệm đáp ứng được các yêu cầu về đáp án, biểu điểm?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-     Nội dung của đáp án là đầy đủ, phù hợp và chính xác theo yêu cầu của câu hỏi?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Lời văn, câu chữ câu hỏi thi trắc nghiệm và đáp án là rõ ràng?
…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...

3. Đề xuất chỉnh sửa (nếu cần):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Đánh giá tổng quát:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………		
		Chủ tịch Hội đồng/Trưởng Bộ môn
	(Ký và ghi rõ họ tên)
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NGHIỆM THU BỘ NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN

Môn/Số tín chỉ:…………………………………….
Bậc đào tạo: …………………………………….
Số lượng câu:………………………………………….
Giảng viên soạn đề và làm đáp án:…………………

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa:……………………gồm các thành viên:
1. Ông/Bà: …………………………………………………., chức vụ: ……………………..
2. Ông/Bà: …………………………………………………., chức vụ: ……………………..
3. Ông/Bà: …………………………………………………., chức vụ: ……………………..
4. Ông/Bà: …………………………………………………., chức vụ: ……………………..
……….
đã nghiêm túc thực hiện việc tổ chức nghiệm thu bộ ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm và đáp án môn: …………………………………………………. theo các bước sau: 
I. Phần trao đổi và đánh giá của Hội đồng
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Ý kiến của các thành viên trong Hội đồng 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III.  Kết luận của Chủ tịch Hội đồng
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       
	
	Chủ tịch Hội đồng
(Ký và ghi rõ họ tên)




	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Khoa: ……………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	





	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Khoa: ……………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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BIÊN BẢN BÀN GIAO

Hôm nay ngày: ……./…… /2021 tại phòng KT&ĐBCL trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM, chúng tôi gồm:
1. Ông/Bà: …………………………………………………., chức vụ: ……………………..
2. Ông/Bà: …………………………………………………., chức vụ: ……………………..
3. Ông/Bà: …………………………………………………., chức vụ: ……………………..
4. Ông/Bà: …………………………………………………., chức vụ: ……………………..
Tiến hành giao nhận bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, cụ thể:
Tên bộ ngân hàng: ……………………………….	Mã học phần: ……………………
Số tín chỉ:……………………………………. 	Bậc đào tạo: …………………..…………
Số lượng câu hỏi đã duyệt trên phần mềm PMT-EMS:…………………	
Số lượng đĩa CD: ……………………….
Người biên soạn: ……………………………………………………………………………
Hai bên thống nhất bàn giao bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm với các nội dung trên. Biên bản được lập thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một (01) bản.
	
	BÊN GIAO 	   BÊN NHẬN
	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA: … … … … … … … …

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBiểu mẫu 6

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐỀ XUẤT CẤU TRÚC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

I. THÔNG TIN CHUNG
Năm học	: ……….………	Học kỳ	: ……….………
Bậc đào tạo	: …………….…	Loại đào tạo	: ……….………
Tổ Bộ môn	: ……………….	Môn học	: ……….………
II. CƠ CẤU ĐỀ THI

	CHƯƠNG
	SL CÂU HỎI

	
	DỄ
	TRUNG BÌNH
	KHÓ
	RẤT KHÓ

	Phần:
	
	
	
	

	Chương 1:
	
	
	
	

	Chương 2:
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Phần:
	
	
	
	

	Chương 1:
	
	
	
	

	Chương 2:
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Phần:
	
	
	
	

	Chương 1:
	
	
	
	

	Chương 2:
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Phần:
	
	
	
	

	Chương 1:
	
	
	
	

	Chương 2:
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Phần:
	
	
	
	

	Chương 1:
	
	
	
	

	Chương 2:
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	



		Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng … năm 2021
	TRƯỞNG KHOA	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)
	

